CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
1. Nhận biết	
Câu 1. Thanh Hóa là nơi phát hiện ra nền văn hóa nào dưới đây?
A.  Đông Sơn.
B.  Bàu Tró.
C.  Hạ Long.
D. Mai Pha.
Câu 2.Thời gian tồn tại của văn hóa Đông Sơn là
A. từ đầu thế kỉ I TCN đến thế kỉ I SCN.
B. từ đầu thiên niên kỉ I TCN đến thế kỉ II SCN.
C. từ đầu thiên niên kỉ I TCN đến thế kỉ I SCN.
D. từ đầu thiên niên kỉ II đến thế kỉ I SCN.
Câu 3.Vào thời gian đầu của văn hóa Đông Sơn, công cụ lao động phổ biến được làm từ
A. đồng thau, bắt đầu có công cụ sắt.
B. gỗ, đá và đồng.
C. đồng đỏ và nhôm.
D. sắt và đồng.
Câu 4.Đặc điểm của bộ máy nhà nước Văn Lang – Âu Lạc là
A. đã hoàn chỉnh, do vua Hùng đứng đầu.
B. khá hoàn chỉnh, đứng đầu là vua Hùng.
C. đơn giản, sơ khai, chưa hoàn chỉnh 
D. ra đời sớm nhất ở khu vực châu Á.
Câu 5. Kinhđô cổ Loa của nhà nước Âu Lạc nằm ở địa danh nào dưới đây?
A. Đông Anh, Hà Nội. 
B. Phong Châu, Phú Thọ.
C. Trà Kiệu, Quảng Nam.
D. Thoại Sơn, An Giang.
Câu 6. Cư dân Văn Lang – Âu Lạc không có tập quán
A. ở nhà sàn, nữ mặc áo, váy, nam đóng khố.
B. nhuộm răng, ăn trầu.
C. xăm mình, thích dùng đồ trang sức.
D. làm nhà trên sông nước, mái lợp bằng lá dừa.
Câu 7. Dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, nhân dân Tượng Lâm đã giành được quyền tự chủ, lập ra nước Lâm Ấp vào
A. thế kỉ II TCN.
B. cuối thế kỉ I TCN.
C. thế kỉ II.
D. cuối thế kỉ II.
Câu 8.Hoạt động kinh tế chính của cư dân Chămpa là
A. nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp.
B. nông nghiệp trồng lúa, sử dụng công cụ bằng sắt và sức kéo của trâu bò.
C. sản xuất thủ công nghiệp, đặc biệt là guồng nước.
D. chăn nuôi, trồng cây lúa nước.
Câu 9.Trên cơ sở của văn hóa Óc Eo, một quốc gia cổ đã được hình thành có tên gọi là gì?
A. Vương quốc Óc Eo.
B. Vương quốc Chămpa.
C. Vương quốc Phù Nam.
D. Vương quốc Lan Xang.
2. Thông hiểu
Câu 10.Nétđặc sắc trong tín ngưỡng của người Việt Cổ là
A. thờ thần mặt trời.
B. thờ thần sông, thần núi.
C. sùng bái các hiện tượng tự nhiên.
D. thờ cúng tổ tiên, các anh hùng dân tộc và những người có công.
Câu 11.Hệ tư tưởng, tôn giáo nào có trong đời sống tinh thần của cả người Chăm và người Việt cổ?
A. Nho giáo.
B. Hồi giáo.
C. Phật giáo.
D. Hin đu giáo.
Câu 12.Xã hội Chămpa có các tầng lớp chủ yếu nào?
A. Vua, quan lại cao cấp, địa chủ và nông dân.
B. Tầng lớp quý tộc, dân tự do, nông dân phụ thuộc và nô lệ.
C. Vua, tướng lĩnh quân sự và tăng lữ.
D. Đại địa chủ, thương nhân, nông dân và nô tì.
Câu 13. Quốc gia cổ Phù Nam được hình thành trên cơ sở nền văn hóa nào dưới đây?
A. Sa Huỳnh.
B. Đồng Nai.
C. Óc Eo.
D. Đông Sơn.
Câu 14.Điền vào chỗ trống: “Quốc gia cổ Phù Nam gồm nhiều tiểu vương quốc, bộ phận chủ yếu là ở ....................., nói tiếng Nam Đảo.”
A. Đông Nam Bộ.
B. Tây Nam Bộ.
C. Nam Trung Bộ.
D. Trung Trung Bộ.
Câu 15. Khu di tích thánh địa Mĩ Sơn nằm ở tỉnh nào của nước ta ngày nay?
A. Quảng Ngãi.
B. Quảng Nam.
C. Quảng Bình.
D. Quảng Trị
Câu 16.Điền vào chỗ trống: “Thời Bắc thuộc, vùng đất phía Nam Hoành Sơn bị nhà Hán xâm chiếm và đặt thành quận, huyện .................... là huyện xa nhất.”
A. Lâm Ấp.
B. Chămpa.
C. Hoàng Sơn.
D. Tượng Lâm.
Câu 17. Địa bàn của nước Chămpa thế kỉ VI ở khu vực nào của Việt Nam ngày nay?
A. Phía bắc đến Quảng Bình, phía nam đến Phan Rang.
B. Phía bắc đến Hoành Sơn, phía nam đến Phan Rang.
C. Phía bắc đến Quảng Bình, phía nam đến Phan Thiết.
D. Phía bắc đến Quảng Nam, phía nam đến Đồng Nai.
3. Vận dụng
Câu 18.Sosánh nét độc đáo trong sản xuất nông nghiệp người Chămpa với người Việt cổ
A. Sử dụng sức kéo của trâu bò và công cụ bằng kim loại trong trồng trọt.
B. Sử dụng phân bón trong nông nghiệp.
C. Sử dụng guồng nước trong sản xuất.
D. Chú trọng thay đổi các loại cây trồng trên đồng ruộng.
Câu 19. Điểm khác biệt về hoạt động kinh tế giữa văn hóa Chăm Pa với Phù Nam là
A. phát triển nghề thủ công, khai thác lâm thổ sản, kĩ thuật xây dựng tháp.
B. nghề nông trồng lúa nước, sử dụng công cụ lao động bằng sắt và sức kéo của trâu bò
C. nghề nông và công nghiệp
D. nghề nông và du lịch, dịch vụ.
Câu 20.Điểm giống nhau về hoạt động kinh tế giữa cư dân Văn Lang - Âu Lạc với cư dân Chăm Pa là gì?
A. Nghề nông, thủ công nghiệp
B. Nghề nông trồng lúa nước, sử dụng công cụ bằng sắt và sức kéo của trâu bò.
C. Khai thác lâm thổ sản, đánh bắt cá.
D. Phát triển kinh tế biển.	
Câu 21. Điểm khác biệt về kinh tế của cư dân Phù Nam với cư dân Văn Lang-Âu Lạc  Chăm Pa là gì?
A. Nông nghiệp rất phát triển
B. Ngoại thương đường biển rất phát triển
C. Công nghiệp rất phát triển
D. Thủ công nghiệp rất phát triển
Câu 22.Nhà nước Âu Lạc là
A. sự kế tiếp và phát triển cao hơn của nhà nước Văn Lang.
B. một quốc gia riêng biệt, không có điểm chung với nhà nước Văn Lang.
C. sự thu hẹp của nhà nước Văn Lang.
D. một nhà nước do địa chủ phong kiến lập ra.
Câu 23.Điểmkhác nhau về xã hội của quốc gia Văn Lang- Âu Lạc với quốc gia Phù Nam là
A. các tầng lớp xã hội chưa phân hóa
B. các tầng lớp xã hội phân hoá chưa sâu sắc.
C. các tầng lớp xã hội phân hoá sâu sắc
D. các tầng lớp xã hội phân hoá rất sâu sắc.
4. Vận dung cao
Câu 24. Điểm tương đồng của cư dân: Văn Lang - Âu Lạc; Chăm Pa; Phù Nam về  văn hóa
A. Thích ca múa hát, lễ hội.
B. Tục nhuộm răng, ăn trầu.
C. Tục hỏa táng người chết.
D. Sùng tín đạo Hin đu.
Câu 25. Điểm giống nhau trong thể chế chính trị của nhà nước: Văn Lang - Âu Lạc; Chăm Pa; Phù Nam là
A. nhà nước quân chủ chuyên chế.
B. nhà nước quân chủ sơ khai.
C. nhà nước quân chủ lập hiến.
D. nhà nước dân chủ cổ đại.


